
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02DD17A1,C1

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222420040 Huỳnh Trường An 01/01/2006 02DD17A1

2 54222410026 Lê Trần Minh Anh 31/10/2009 02DD17C1

3 54222410039 Lê Quốc Anh 05/10/2009 02DD17C1

4 54222410130 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 15/12/2009 02DD17C1

5 54222410069 Nguyễn Bạch Thiện Ân 27/01/2009 02DD17C1

6 54222410052 Trương Thị Mỹ Chi 06/09/2009 02DD17C1

7 54222410111 Võ Minh Đại 08/05/2006 02DD17C1

8 54222410076 Nguyễn Thu Hà 27/11/2009 02DD17C1

9 54222410197 Vũ Nam Hải 26/04/2006 02DD17C1

10 54212430018 Phan Thị Mỹ Hạnh 16/09/1994 02DD17A1

11 54222410124 Dương Ngọc Hân 08/05/2009 02DD17C1

12 54222410205 Phạm Văn Hậu 20/03/2002 02DD17C1

13 54222410064 Trần Hà Mỹ Huyền 11/09/2009 02DD17C1

14 54222410169 Đậu Thị Lam Huyền 26/11/2009 02DD17C1

15 54222410030 Nguyễn Bảo Kim Khánh 06/11/2009 02DD17C1

16 54222430001 Nguyễn Ngọc Loan 14/06/1985 02DD17A1

17 54222410040 Phan Tấn Lộc 02/05/2009 02DD17C1

18 54222410102 Trần Nguyễn Tấn Lộc 10/12/2009 02DD17C1

19 54222410132 Tăng Hữu Lương 12/01/2009 02DD17C1

20 54222420066 Nguyễn Trần Tuyết Mai 01/03/2006 02DD17A1

21 54222420031 Trương Thị Ứng Mỹ 16/04/1990 02DD17A1

22 54222410115 Trần Thảo Kim Ngân 07/07/2009 02DD17C1

23 54222410081 Lê Võ Bảo Ngọc 14/09/2005 02DD17C1

24 54222410118 Trần Thị Bảo Ngọc 16/06/2009 02DD17C1

25 54222410079 Nguyễn Trần Yến Nhi 03/03/2009 02DD17C1

26 54222410098 Huỳnh Nguyễn Phương Nhi 26/11/2009 02DD17C1

27 54222410105 Trần Huỳnh Thanh Như 06/08/2009 02DD17C1

28 54222430006 Mai Trần Ngọc Phương 20/10/2004 02DD17A1

29 54222410109 Lê Hoàng Hồng Sang 27/04/2009 02DD17C1

30 54222410112 Huỳnh Tấn Tài 24/10/2004 02DD17C1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

31 54222410136 Nguyễn Đào Cẩm Tú 05/12/2009 02DD17C1

32 54222410075 Trần Trương Hà Thanh 06/03/2009 02DD17C1

33 54222410086 Trịnh Phương Thanh 06/06/2008 02DD17C1

34 54222420057 Đỗ Thanh Thanh 26/06/2006 02DD17A1

35 54222410018 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/06/2001 02DD17C1

36 54222410145 Cao Thanh Thảo 01/11/2009 02DD17C1

37 54222410028 Nguyễn Thị Kim Thoa 09/09/1995 02DD17C1

38 54222410034 Nguyễn Minh Thuận 18/06/2009 02DD17C1

39 54222420054 Nguyễn Hoàng Anh Thư 20/08/2005 02DD17A1

40 54222430022 Trần Ngọc Anh Thư 22/05/2002 02DD17A1

41 54222410179 Hoàng Kim Minh Thư 11/08/2008 02DD17C1

42 54222420072 Phan Anh Thư 12/08/2005 02DD17A1

43 54222410070 Nguyễn Trúc Thy 31/12/2008 02DD17C1

44 54222410156 Nguyễn Hoàng Phương Trang 14/07/2009 02DD17C1

45 54212410033 Phạm Huỳnh Mai Trâm 01/08/2008 02DD17C1

46 54222420061 Nguyễn Thanh Trúc 06/09/2006 02DD17A1

47 54222410011 Nguyễn Huỳnh An Vy 19/06/2007 02DD17C1

48 54222410110 Nguyễn Tường Vy 24/11/2006 02DD17C1

49 54222410183 Lê Ngọc Yến Vy 16/05/2008 02DD17C1

50 54222410206 Lê Nguyễn Bảo Vy 27/11/2009 02DD17C1

51 54222410237 Nguyễn Kim Yến 08/02/2005 02DD17C1

52 54222430029 Nguyễn Kim Yến 08/02/2005 02DD17A1
Phòng Đào Tạo


